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 Phần I:  Trắc nghiệm
Câu 1. Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức của định luật Ôm là
    A. U = I2.R 		B. [image: ]		C. [image: ] 		D. [image: ]
Câu 2. Cho đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 = 30; R2 = 60 mắc song song với nhau. Điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch có giá trị
    A. 0,05.		         B. 20.         		C. 90.		D. 1800.
Câu 3. Khi đưa hai cực cùng tên của hai nam châm khác nhau lại gần nhau thì chúng:
    A. hút nhau. 			           C. không hút nhau cũng không đẩy nhau.
    B. đẩy nhau. 			           D. lúc hút, lúc đẩy nhau.
Câu 4. Lõi sắt trong nam châm điện có tác dụng gì?
    A. Làm cho nam châm được chắc chắn. 	           B. Làm tăng từ trường của ống dây. 
    C. Làm nam châm được nhiễm từ vĩnh viễn.	D. Không có tác dụng gì.
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Hình 1
)Câu 5. Quan sát thí nghiệm hình 1, hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm, khi đóng công tắc K?
    A. Cực Nam của kim nam châm bị hút về phía đầu B.
    B. Cực Nam của kim nam châm bị đẩy ra đầu B. 
    C. Cực Nam của kim nam vẫn đứng yên so với ban đầu.
    D. Cực Nam của kim nam châm vuụng góc với trục ống dây

Câu 6. Đặt vào hai đầu dây dẫn có điện trở 25Ω một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua dây là :
A. 37A;		  B. 4,8A ;	           C. 2,1A;	                D. 0,48A.
Câu 7. Mỗi ngày, một bóng đèn 220V - 60W thắp trung bình 5 giờ với hiệu điện thế 220V. Điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày) là 
A. 9000J. 		B. 9kW.h.		C. 9kJ.			D. 32400W.s.

Câu 8. Một cuộn dây điện trở có trị số 10 được quấn bằng dây nikêlin có tiết diện là 0,1.10-6m2 và có điện trở suất là 0,4.10-6m2. Chiều dài của cuộn dây này là:




A.           B.            C.         D. 
Câu 9. Quy tắc nắm tay phải dùng để làm gì?
A. Xác định chiều đường sức từ của nam châm thẳng.
B. Xác định chiều đường sức từ của dây dẫn có hình dạng bất kì
C. Xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.
D. Xác định chiều đường sức từ của dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.
Câu 10. Đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương bằng :



A. R1 + R2                    B.                    C.                   D.  
Câu 11. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở ?
A. Vôn                	    B. Oát.                   	C. Ôm.                	   D. Ampe.
Câu 12. Công thức không dùng để tính công suất điện là:
A. P = R.I2                B. P = U.I                       C. P = [image: ]               D. P = U.I2  
Câu 13. Một dây dẫn bằng nikêlin dài 20m, tiết diện 0,05mm2. Điện trở suất của nikêlin là 0,4.10-6 m. Điện trở của dây dẫn có giá trị:
 A. 0,00016         B. 1,6              C. 16                       D. 160
Câu 14. Đặt hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở  R1 = 40;
 R2 = 80 mắc nối tiếp. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch này là bao nhiêu?
A. 0,1A.		  B. 0,15A ;	                 C. 0,45A;	               D. 0,3A.
Câu 15. Trên bóng đèn có ghi 6V -3W. Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là bao nhiêu ?
A. 18A.		  B. 3A ;	           C. 2A;	                D. 0,5 A.


Phần II . Tự luận
Câu 1: Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun – Len-xơ ?
Câu 2. Nêu sự chuyển hoá năng lượng khi bếp điện, bàn là điện, động cơ điện, quạt điện hoạt động?


Câu 3. Quan sát hình 2. Cho biết.
a.  (
Hình 2
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)Chiều của lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB, CD
b. Khung dây sẽ quay như thế nào? Tại sao?


Câu 4. Một bóng đèn có ghi: (6V-3W)
	a) Tìm cường độ định mức chạy qua đèn và điện trở của đèn?
          b) Mắc đèn này vào hai điểm có hiệu điện thế 5V, tính công suất tiêu thụ của đèn?

Câu 5. Nêu nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều?
Câu 6. Cho mạch điện như hình vẽ (hình 3); MN = 1m là một dây dẫn 
đồng chất tiết diện đều có điện trở R = 10; R0 = 3. Hiệu điện thế 
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)UAB = 12V. Khi con chạy ở vị trí mà MC = 0,6m. Tính điện trở của đoạn mạch MC của biến trở. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm AC và số chỉ của ampekế.







Câu 7: 
Cho R1 nối tiếp ( R2 song song R3). Biết R1 = 40Ω; R2 = 150Ω; R3= 100Ω ; U = 90V. Khi khóa K đóng.						
a. Vẽ sơ đồ mạch điện. 
b. Tính điện trở tương đương của mạch điện.  
c. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
d. Công suất tiêu thụ của điện trở R3 .
Tính nhiệt lượng toả ra trên toàn mạch trong 1 phút  
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